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Hướng dẫn sử dụng điện thoại Panasonic KX-TCD240
       A-   Trên tay con:
i.              Bật, tắt nguồn
-          Nhấn và giữ phím ( (phím màu đỏ bên phía phải cho đến khi máy chuyển sang chế độ hoạt động hoặc tắt đi.)
ii.            Cài đặt thời gian cho máy.
-          Nhấn phím MENU  (phím ở giữa phía dưới màn hình). Đây là phím mà bạn rất hay phải sử dụng, nhớ kĩ nhé!
-          Dùng mũi tến lên xuống dịch chuyển đến Handset Setup.
-          Nhấn phím OK.
-          Dùng mũi tên lên xuống chuyển đến Time Settings.
-          Nhấn OK (chính là phím MENU)
-          Màn hình xuất hiện “SET DATE/TIME”. Nhấn phím MENU.
-          Vào ngày ngày (ví dụ 1 6), tháng tháng (ví dụ 0 2), vào năm năm (ví dụ 0 3)
-          Vào giờ giờ (ví dụ 0 7), phút phút (ví dụ 1 5)
-          Nhấn phím MENU để xác nhận cài đặt
iii.           Cài đặt kiểu quay số
-          Nhấn phím MENU
-          Dùng mũi tên lên xuống để trên màn hình xuất hiện dòng chữ BASE UNIT SETUP.
-          Nhấn phím MENU
-          Sử dụng bàn phím vào mã PIN của máy, là  O O O O (Bốn số 0)
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “CALL OPTION”.
-          Nhấn phím MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “DIAL MODE”.
-          Nhấn phím MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống để chọn TONE đa tần
-          Nhấn phím MENU vào để xác nhận cài đặt
iv.           Chức năng tư chối lịch sự
-          Khi có điện thoại từ ngoài vào
-          Nhấn phím lên xuống về phía dưới cho đến khi không thể kêu được nữa
-          Bạn thấy không? rlịch sự và rất chuyên nghiệp
v.             Nhớ số điện thoại vào máy con:
-          Máy có thể nhớ được 200 số ĐT vào bộ nhớ
-          Bạn đánh số điện thoại vào. Ví dụ 1080
-          Nhấn phím MENU  xuất hiện “ADD PHONEBOOK”.
-          Nhấn phím MENU
-          Sử dụng bàn phím đánh tên vào là TONG DAI 108, trong quá trình đánh tên sử dụng phím lên xuống để dịch chuyển con trỏ.
-          Nhấn phím MENU để xác nhận.
vi.           Tìm số điện thoại trong danh sách
-          Nhấn vào phím PHONEBOOK (phím dưới màn hình bên trái tay con)
-          Dùng phím lên xuống để tìm tên người cần gọi
-          Tìm thấy rồi thì chỉ  bấm phím TALK (Phím màu xanh) để gọi.
-          Ngoài ra bạn có thể sử dụng loa ngoài Speak Phone để nói chuyện cho cả nhà cùng nghe nhé!
vii.          Cài đặt chức năng báo thức.
-          Nhấn phím MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “SETING HANDSET”.
-          Nhấn MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “TIME SETTINGS”.
-          Nhấn MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện Alarm.
-          Nhấn phím MENU (02 lần)
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện ONCE báo thức một lần,DAILY báo thức hàng ngày
-          Nhấn MENU
-          Vào giờ giờ (ví dụ 0 7), phút phút (ví dụ 1 5)
-          Nhấn phím MENU vào để chọn kiểu chuông báo thức.
-          Nhấn phím MENU vào để xác nhận cài đặt
*> Cách khác: Bạn có thể đặt báo thức theo một cách khác, như sau:
-          Trong phần cài đặt thời gian, bạn dùng mũi tên lên xuống vào phần Alarm
-           
- Nhấn phím MENU. Sau đó Bạn lại làm thao tác tương tự như ở phần trên.
viii.         Cài đặt kiểu chuông
Máy cung cấp cho bạn 15 kiểu chuông sinh động
-          Nhấn phím MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “HANDSET SETUP”.
-          Nhấn MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “RINGER SETUP”.
-          Nhấn MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “EXT RINGTONE”.
-          Nhấn MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “kiểu chuông bạn thích.
-          Nhấn phím MENU vào để xác nhận cài đặt
Máy có thể thay đổi âm lượng chuông
-          Nhấn phím MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “HANDSET SETUP”.
-          Nhấn MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “RINGER SETUP”.
-          Nhấn MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “RINGER VOLUME”.
-          Nhấn MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện mức chuông bạn thích hợp.
-          Nhấn phím MENU vào để xác nhận cài đặt
ix.           Hạn chế cuộc gọi:
Ưu điểm lớn nhất của dòng sản phẩm DECT này là cho phép cấm các máy con thực hiện cuộc gọi di động , ngoại tỉnh.
-          Nhấn phím MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “BASE UNIT SETUP”.
-          Nhấn MENU
-          Sử dụng bàn phím vào bốn số O O O O (mã pin).
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “CALL OPTION”.
-          Nhấn MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “CALL RESTRICT”.
-          Nhấn phím MENU.
-          Nhấn số từ 1-6 tương ứng với tay con mà bạn muốn khoá (có 06 tay).
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống chọn tay con cần khoá (có 06 tay)
-          Vào số điện thoại cấm gọi, ví dụ bạn vào số 091  để cấm tất các các cuộc gọi di động
-          Nhấn phím MENU vào để xác nhận cài đặt
Thoát khỏi sẽ chế độ hạn chế cuộc gọi:
-          Nhấn phím MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “BASE UNIT SETUP”.
-          Nhấn MENU
-          Sử dụng bàn phím vào bốn số O O O O (mã pin).
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “CALL OPTION”.
-          Nhấn MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “CALL RESTRICT”.
-          Nhấn phím MENU .
-          Nhấn số từ 1-6 tương ứng với tay con mà bạn muốn khoá (có 06 tay).
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống chọn tay con cần mở khoá (có 06 tay)
-          Sử dụng phím C để xoá số điện thoại cấm gọi, ví dụ bạn sử dụng phím C để xoá số 091  để cấm tất các các cuộc gọi di động
-          Nhấn phím MENU vào để xác nhận cài đặt
x.             Chức năng ngăn cản cuộc gọi
 
Dòng máy KX-TCD230 được thiết kế chức năng độc đáo ngăn chặn cuộc gọi
-          Nhấn phím MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “HANDSET SETUP”.
-          Nhấn MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “CALL OPTIONS”.
-          Nhấn MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “CALL BAR”.
-          Nhấn phím MENU
-          Đánh mã PIN vào 0 0 0 0 (bốn số O)
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống vào để chọn ON .
-          Nhấn phím MENU để xác nhận cài đặt
xi.           Mở ngăn cản cuộc gọi:
-          Nhấn phím MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “HANDSET SETUP”.
-          Nhấn MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “CALL OPTIONS”.
-          Nhấn MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “CALL BAR”.
-          Nhấn phím MENU
-          Đánh mã PIN vào 0 0 0 0 (bốn số O)
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống vào để chọn OFF để mở khoá .
-          Nhấn phím MENU để xác nhận cài đặt
xii.          Cách đăng ký tay con với máy mẹ khi mất liên lạc giữa máy mẹ và máy con:
Máy con
-          Nhấn phím MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “HANDSET SETUP”.
-          Nhấn MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống cho đến khi màn hình hiển thị REGISTRATION
-          Nhấn phím MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống cho đến khi màn hình hiển thị REGISTER H/SET
-          Nhấn phím MENU để xác nhận cài đặt
Cùng lúc đó, trên Máy mẹ
-          Nhấn và giữ khoảng 5 giây phím PAGING là phím phát sóng ngay bên mặt của cốc xạc cho đến khi đèn nhấp nháy. Nếu trong trường hợp máy con đổ chuông bạn nhấn phím PAGING để làm lại từ đầu
Máy con
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống để chọn máy mẹ
-          Nhấn phím MENU cho để xác nhận cài đặt
-          Màn hình hiển thị BS PIN
-          Bạn đánh mã PIN vào O, O, O, O (Bốn lần số O)
-          Nhấn phím MENU
-          Có tiếng tone xác nhận điều bạn vừa cài đặt
-          Nhấn phím END (phím màu đỏ để kết thúc)
xiii.         Thực hiện nói chuyện giữa hai tay con
-          Bạn đang sử dụng tay con thứ nhất.
-          Bạn nhấn phím INT
-          Bạn đánh số 2 vào (hoặc số 3, 4, 5...)
-          Máy con số 2 được gọi sẽ đổ chuông
-          Bạn nhấn phím TALK để nói chuyện
xiv.         Thực hiện nói chuyện giữa tay con và máy mẹ.
-          Bạn đang sử dụng tay con bất kỳ, bạn muốn nói chuyện với máy mẹ, thao tác như  sau:
-          Bạn nhấn phím INT.
-          Bạn nhấn phím 0.
-          Máy mẹ sẽ đổ chuông và nhấn phím Speakphone để nói chuyện.
-          Ngược lại khi bạn muốn dùng máy mẹ nói chuyện với tay con thì làm thao tác tương tự nhé!
xv.          Thực hiện truyền cuộc gọi giữa các tay con và máy mẹ.
-          Khi bạn đang nghe điện thoại ở bất kỳ tay con nào hoặc trên máy mẹ. Bạn muốn truyền đến máy khác, bạn làm thao tác như sau:
-          Trên tay con hoặc máy đang nghe điện thoại, bạn nhấn phím INT.
- Sau đó bạn nhấn số từ 0(máy mẹ) và từ 1 đến 6(tay con) mà bạn muốn truyền. Máy đó sẽ đổ chuông và bạn nhấn phím Talk để nghe, máy vừa truyền cuộc gọi bạn nhớ tắt đi nhé!
xvi.         Kết nối thêm tay con
Trên Máy mẹ
-          Nhấn và giữ khoảng 5 giây phím PAGING là phím phát sóng ngay bên mặt của cốc xạc cho đến khi đèn nhấp nháy. Nếu trong trường hợp máy con đổ chuông bạn nhấn phím PAGING để làm lại từ đầu
Trên máy con (máy cần kết nối thêm).
-          Nhấn phím MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống đến khi xuất hiện “HANDSET SETUP”.
-          Nhấn MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống cho đến khi màn hình hiển thị REGISTRATION
-          Nhấn phím MENU
-          Dịch chuyển mũi tên lên xuống cho đến khi màn hình hiển thị REGISTER H/SET
-          Nhấn phím MENU
-          Với tay con số 2 thì bạn chọn BASE 2 (tương tự tay con số 3 và số 4 bạn sẽ chọn BASE 3 và BASE 4).
-          Nhấn phím MENU cho để xác nhận cài đặt
-          Màn hình hiển thị BS PIN
-          Bạn đánh mã PIN vào O, O, O, O (Bốn lần số O)
-          Nhấn phím MENU
-          Có tiếng tone xác nhận điều bạn vừa cài đặt
-          Nhấn phím END (phím màu đỏ để kết thúc)
XVII. CHỨC NĂNG GHI ÂM (CHỈ CÓ Ở MÁY KX-TCD240).
1.    Chức năng ghi âm hai chiều:
Khi bạn đang nói chuyện với ai đó ,bạn muốn ghi lại cuộc nói chuyện đó thực hiện thao tác như sau:
-          Nhấn phím OK (phím chính giữa dưới màn hình).
-          Dịch chuyển đến Record call.
-          Nhấn OK.
   2.   Ghi âm lời chào:
-          Nhấn phím OK.
-          Dùng mũi tên lên xuống dịch chuyển đến ANSWER SYSTEM.
-          Nhấn OK
-          Dùng mũi tên lên xuống dịch chuyển đến RECORD
-          Nhấn OK
-          Dùng mũi tên lên xuống dịch chuyển đến RECORD GREETING.
-          Nhấn OK. Sau đó bạn sẽ nghe một tràng tiếng Anh và sau tiếng bip. Bạn bắt đầu đọc lời chào của điện thoại nhé như: Đây là nhà của Trần Văn A, hiện nay cả nhà đang đi vắng, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn hoặc số điện thoại khi về tôi sẽ liên lạc lại sau. Xin chân thành cảm ơn!
-          Nhấn OK để xác nhận.
Chú ý: Trong quá trình đặt lời chào, khi đang nghe lại mà bạn chưa ưng ý thì có thể xoá luôn nhé, bằng cách sau: nhấn phím sao (*), sau đó nhấn phím số 6.
                3. Chøc n¨ng ghi ©m lêi nh¾n:                                                                                                                     
Bạn muốn ghi âm lời nhắn của mọi người khi mình vắng nhà, bạn phải thực  hiện những bước sau:
-          Nhấn phím OK.
-          Dùng mũi tên lên xuống dịch chuyển đến ANSWER SYSTEM.
-          Nhấn OK
-          Dùng mũi tên lên xuống dịch chuyển đến ANSWER ON.
-          Nhấn OK.
Khi có điện thoại đến, nếu không ai nhấc máy thì lập tức máy sẽ phát ra lời chào và người kia sẽ để lại lời nhắn cho bạn sau khi nghe xong và khi trở về nhà bạn có thể nghe lại và biết rằng ai đã gọi cho bạn.
4.  Nghe lời nhắn:
Sau khi ghi âm hai chiều xong, hay bạn đi đâu về thấy trên màn hình có báo tin nhắn (2 messages) chẳng hạn, Bạn sẽ muốn nghe lời nhắn đó phải không? Thực hiện như sau nhé:
-          Nhấn OK.
-          Dùng mũi tên lên xuống dịch chuyển đến ANSWER SYSTEM.
-          Nhấn OK
-          Dùng mũi tên lên xuống dịch chuyển đến Play New Msg (Nghe tin nhắn mới nhất).
-          Dùng mũi tên lên xuống dịch chuyển đến Play All Msg (Nghe tất cả tin nhắn).
 
Chú ý: Khi bạn đang nghe tin nhắn mà muốn xoá luôn thì bạn nhấn phím sao (*), sau đó nhấn số 4
5.  Xoá tin nhắn:
-          Nhấn OK
-          Dùng mũi tên lên xuống dịch chuyển đến ANSWER SYSTEM.
-          Nhấn OK
-          Dùng mũi tên lên xuống dịch chuyển đến Erase Message
-          Nhấn OK
-          Dùng mũi tên lên xuống dịch chuyển đến Erase All (xoá tất cả tin nhắn)
-          Dùng mũi tên lên xuống dịch chuyển đến Erase Greeting (xoá lời chào)
XVIII. Chức năng báo người gọi đến bằng giọng nói (chỉ có trên máy KX-TCD 240).
Bạn có người thân hoặc bạn bè gọi điện thoại đến, máy sẽ nhắc bạn như : “ Hùng đang gọi điện thoại đến đây, nghe mau nhé!” Máy KX-TCD 240 cung cấp cho bạn 20 số để bạn ghi âm và khi số điện thoại đó gọi đến thì bạn sẽ được thông báo bằng giọng nói, (chú ý: bạn phải đăng kí hiện số gọi đến với Bưu điện nhé!). Bạn làm thao tác sau:
-          Nhấn phím OK.
-          Dùng mũi tên lên xuống dịch chuyển đến Ph.Book Setup.
-          Nhấn phím OK.
-          Dùng mũi tên lên xuống dịch chuyển đến Shared Ph.Book.
-          Nhấn phím OK.
-          Dùng mũi tên lên xuống dịch chuyển đến New Entry.
-          Nhấn OK.
-          Bạn vào tên và số điện thoại của người cần ghi nhé!
-          Nhấn phím OK.
-          Dùng mũi tên lên xuống dịch chuyển đến Start Recording.
-          Nhấn phím OK.
-          Bạn bắt đọc lời ghi nhé! Ví dụ: “ Hùng đang gọi điện thoại đến đây, nghe mau nhé!”
-          Đọc xong nhấn Stop nhé.
-          Nhấn SAVE để lưu lại.
-          Bấm phím END để kết thúc.
+> Bạn muốn xoá đi để ghi của người khác thì bạn làm thao tác như sau:
-          Nhấn phím OK.
-          Dùng mũi tên lên xuống dịch chuyển đến Ph.Book Setup.
-          Nhấn phím OK.
-          Dùng mũi tên lên xuống dịch chuyển đến Shared Ph.Book.
-          Nhấn phím OK.
-          Dùng phím mũi tên, nhấn sang bên trái.
-          Nhấn mũi tên lên trên hoặc xuống dưới để tìm số điện thoại cần xoá.
-          Nhấn phím OK.
-          Dịch chuyển đến Erase.
-          Nhấn phím OK.
-          Dịch chuyển đến YES.
-          Nhấn phím OK, để xoá.
-          Nhấn phím END để kết thúc.
 
B-   Trên máy mẹ
 
1.   Thực hiện cuộc gọi trên máy mẹ:
-          Bạn nhấn phím SpeakPhone.
-          Sau đó nhấn số mà bạn cần gọi.
     2.  Ghi âm lời chào trên máy mẹ:
-          Nhấn và giữ phím ở gần màn hình có hinh mặt người đang nói khoảng 2 giây.
-          Sau khi nghe một câu tiếng Anh và sau tiếng beep, bạn bắt đầu đọc lời nhắn. Ví dụ: “ Đây là gia đình của Nguyễn Văn A. Hiện nay cả gia đình đang đi vắng, xin vui lòng để lại lời nhắn hoặc số điện thoại khi về tôi sẽ liên lạc lại, Xin chân thành cảm ơn!”
-          Nhấn phím Stop để kết thúc.
    3.   Nghe lại lời chào và xoá lời chào.
-          Nhấn phím ở gần màn hình có hinh mặt người đang nói. Bạn sẽ nghe được lời chào mà bạn đã ghi. Muốn xoá để ghi lại lời nhắn khác bạn nhấn phím “X” trong lúc đang nghe nhé!
    4.  Nghe lời nhắn:  
-     Khi bạn về nhà, trên màn hình máy mẹ có số, ví dụ: 5 (có nghĩa là bạn đang có 5 lời nhắn lại). Bạn nhấn phím  (      \      ). (phím Stop / Play) để nghe lời nhắn nhé.
-          Muốn xoá thì nhấn phím ( X ).
5.   Bật chế độ ghi âm:
-          Bấm phím ở dưới phím có hình mặt người đang nói, phím đấy sẽ sáng đèn đỏ lên.
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